4

	PHỤ LỤC XII
	PHỤ LỤC XII
	

	CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN ĐI VEN BIỂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN ĐI VEN BIỂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	

	CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN ĐI VEN BIỂN
	
	Bỏ do trùng với tiêu đề

	Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa đi ven biển
	
	Bỏ do trùng với tiêu đề

	Số lượng mô đun: 05
	
	Đưa xuống phần II

	
	Đối tượng tuyển sinh: Theo thông tư số 40/2019/TT-BGTVT và Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT; Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH
	Bổ sung quy định về đối tượng tuyển sinh theo các văm bản QPPL hiện hành

	Chứng chỉ cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển
	Chứng chỉ cấp sau tốt nghiệp: Chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển
	

	I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
	I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
	

	1. Kiến thức
	1. Kiến thức
	

	Biết khái niệm về kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa dư, đơn vị dùng trong hàng hải; theo dõi được vết đi và vị trí của phương tiện trong từng thời điểm trên bản đồ; thuộc một số báo hiệu đường biển; hiểu các quy định của cảng vụ, hoa tiêu, điều động phương tiện ven bờ biển thành thạo, chuẩn xác và an toàn.
	Trình bày được khái niệm về kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa dư, đơn vị dùng trong hàng hải; theo dõi được vết đi và vị trí của phương tiện trong từng thời điểm trên bản đồ; thuộc một số báo hiệu đường biển; nêu các quy định của cảng vụ, hoa tiêu, điều động phương tiện ven bờ biển thành thạo, chuẩn xác và an toàn.
	

	2. Kỹ năng
	2. Kỹ năng
	

	Vận hành, áp dụng được các thiết bị hàng hải vào điều động phương tiện; áp dụng đúng các quy tắc phòng ngừa va chạm phương tiện thuyền trên đường biển vào thực tế.
	Vận hành, áp dụng được các thiết bị hàng hải vào điều động phương tiện; áp dụng đúng các quy tắc phòng ngừa va chạm phương tiện thuyền trên đường biển vào thực tế.
	

	3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp
	3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
	

	Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.
	Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.
	

	II. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC
	II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC
	Điều chỉnh tên mục phù hợp với nội dung của mục

	
	1. Số lượng mô đun đào tạo: 05
	Đưa từ phần trên xuống cho phù hợp 

	Thời gian của khóa học: 280 giờ, bao gồm:
	2. Thời gian của khóa học: 270 giờ, bao gồm:
	

	1. Thời gian thực học: 270 giờ.
	a) Thời gian học lý thuyết, thực hành, mô phỏng: 260 giờ
	Giảm thời gian cho phù hợp với đối tượng đào tạo và nội dung chương trình

	2. Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 10 giờ.
	b) Thời gian kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun: 10 giờ
	

	III. DANH MỤC MÔ ĐUN (MĐ) VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
	III. DANH MỤC MÔ ĐUN (MĐ) VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
	

	Mã
MH, MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
MĐ 01

Hàng hải địa văn

60

MĐ 02

Thiết bị hàng hải

60

MĐ 03

Khí tượng thủy văn 

45

MĐ 04

Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 

45

MĐ 05

Điều động tàu

60

Tổng cộng
270

	Mã
MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
MĐ 01

Hàng hải địa văn

60

MĐ 02

Thiết bị hàng hải

60

MĐ 03

Khí tượng thủy văn 

45

MĐ 04

Pháp luật hàng hải và các công ước quốc tế liên quan.

45

MĐ 05

Điều động phương tiện

60

Tổng cộng
270


	 

	IV. KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC
	IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
	

	
	1. Hình thức đào tạo:
	

	
	-  Lý thuyết: Áp dụng hình thức đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Thực hành: Áp dụng hình thức đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến, nhưng số giờ học trực tuyến không vượt quá 30% tổng số thời lượng thực hành trong chương trình.

- Đối với hình thức đào tạo trực tuyến, cơ sở đào tạo phải có đủ cơ sở vật chất đáp ứng và lựa chọn các nội dung phù hợp trong các mô đun.
	Quy định hình thức đào tạo để các cơ sở đào tạo thực hiện, bổ sung quy định về đào tạo trực tuyến nội dung lý thuyết

	1. Kiểm tra kết thúc mô đun:
	2. Kiểm tra kết thúc mô đun:
	

	Người học phải học đầy đủ nội dung theo yêu cầu chương trình các môn học, mô đun quy định. Nội dung, hình thức và điều kiện kiểm tra khi kết thúc môn học, mô đun do người đứng đầu cơ sở đào tạo quyết định. Kết quả kiểm tra được đánh giá theo một trong hai mức là đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.
	- Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức kiểm tra do người đứng đầu cơ sở đào tạo quyết định.
- Điểm tổng kết các môn học, mô đun phải đạt từ 5,0 trở lên mới đủ điều kiện tham gia kiểm tra kết thúc khóa học.
	Không quy định thời lượng tham gia môn học do đã có  quy định tại khoản 2, Điều 9 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT

	2. Kiểm tra kết thúc khóa học: 
	3. Kiểm tra kết thúc khóa học: 
	

	STT
Môn kiểm tra
Hình thức kiểm tra
1

Lý thuyết tổng hợp

Trắc nghiệm

2

Thao tác hải đồ và đồ giải tránh va Ra đa

Thực hành


	Căn cứ kết quả kiểm tra kết thúc các mô đun, học viên được tham dự kỳ kiểm tra kết thúc khóa học để được cấp chứng chỉ Điều khiển phương tiện đi ven biển, gồm các nội dung sau:

STT
Môn kiểm tra
Hình thức kiểm tra
1

Lý thuyết tổng hợp

Trắc nghiệm

2

Thao tác hải đồ và đồ giải tránh va radar

Thực hành


	Bổ sung điều kiện để được kiểm tra kết thúc khóa học

	
	4. Hướng dẫn khác:
	

	
	- Cơ sở đào tạo xây dựng chương trình chi tiết cho từng môn học, mô đun đảm bảo nội dung phù hợp; đảm bảo số giờ lý thuyết, số giờ thực hành và số giờ kiểm tra theo đúng quy định.

- Định kỳ hàng năm, nội dung các môn học, mô đun trong chương trình phải được rà soát và cập nhật vào chương trình chi tiết cho phù hợp với thực tế.
	Quy định cụ thể trách nhiệm của cơ sở đào tạo

	V. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
	
	Bỏ việc quy định chương trình chi tiết để các cơ sở đào tạo chủ động xây dựng giáo trình, tài liệu, thống nhất với quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 của dự thảo Thông tư.

	1. Tên mô đun: HÀNG HẢI ĐỊA VĂN
	
	

	a) Mã số: MĐ 01.
	
	

	b) Thời gian: 60 giờ.
	
	

	c) Mục tiêu: Giúp người học hiểu khái niệm về kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa dư, các đơn vị dùng trong hàng hải; phương hướng trên biển; đọc và sử dụng hải đồ để điều khiển phương tiện hành trình trên biển.
	
	

	d) Nội dung: 
	
	

	STT
Nội dung
Thời gian đào tạo (giờ)
1

Những khái niệm cơ bản 

5

2

Phương hướng trên biển

7

3

Hải đồ

13

4

Xác định vị trí tàu bằng mục tiêu nhìn thấy

5

5

Thao tác hải đồ

28

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun

2

Tổng cộng
60
đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:
	
	

	- Căn cứ vào giáo trình hàng hải địa văn và các tài liệu tham khảo về hàng hải đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;
	
	

	- Tổ chức cho người học thực hành thao tác hải đồ ngay tại phòng học hải đồ.
	
	

	2. Tên mô đun: THIẾT BỊ HÀNG HẢI
	
	

	a) Mã số: MĐ 02.
	
	

	b) Thời gian: 60 giờ.
	
	

	c) Mục tiêu: Giúp người học sử dụng thành thạo các thiết bị hàng hải để phục vụ chạy tàu.
	
	

	d) Nội dung: 
	
	

	STT
Nội dung
Thời gian đào tạo (giờ)
1

La bàn từ

5

2

La bàn điện

5

3

Ra đa

10

4

Tốc độ kế

5

5

Máy đo sâu

10

6

EPIRB

5

7

VHF

5

8

AIS

5

9

NAVTEX

8

Kiểm tra kết thúc mô đun

2

Tổng cộng
60

đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:
	
	

	- Căn cứ vào giáo trình thiết bị hàng hải và các tài liệu tham khảo về hàng hải đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;
	
	

	- Tổ chức cho người học thực hành trên tàu và phòng học chuyên môn.
	
	

	3. Tên mô đun: KHÍ TƯƠNG THỦY VĂN
	
	

	a) Mã số: MĐ 03.
	
	

	b) Thời gian: 45 giờ.
	
	

	c) Mục tiêu: Giúp người học hiểu, có khả năng nhận biết các hiện tượng thời tiết cũng như thu nhận, đọc các bản tin thời tiết và biết phòng tránh.
	
	

	d) Nội dung: 
	
	

	STT
Nội dung
Thời gian đào tạo (giờ)
1

Khí quyển và thời tiết

6

2

Quá trình hình thành thời tiết

6

3

Các kiến thức chung về bão nhiệt đới

8

4

Dự đoán thời tiết và cách chạy tàu tránh bão

10

5

Hải lưu

6

6

Sóng biển

7

Kiểm tra kết thúc mô đun

2

Tổng cộng
45
đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:
	
	

	- Căn cứ vào giáo trình máy thiết bị hàng hải và các tài liệu tham khảo về hàng hải đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;
	
	

	- Tổ chức cho người học trên phòng học chuyên môn.
	
	

	4. Tên mô đun: QUY TẮC PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN
	
	

	a) Mã số: MĐ 04.
	
	

	b) Thời gian: 45 giờ.
	
	

	c) Mục tiêu: Giúp người học hiểu, áp dụng đúng quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 
	
	

	d) Nội dung: 
	
	

	STT
Nội dung
Thời gian đào tạo (giờ)
1

Quy tắc chung

5

2

Quy tắc hành trình và điều động

15

2.1

Hành trình trong mọi điều kiện tầm nhìn xa

2.2

Điều động tàu thuyền khi nhìn thấy nhau bằng mắt thường

2.3

Hành trình của tàu thuyền khi tầm nhìn xa bị hạn chế

3

Đèn và dấu hiệu

15

4

Tín hiệu âm thanh và tín hiệu ánh sáng

8

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun

2

Tổng cộng
45
đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:
	
	

	- Căn cứ vào quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;
	
	

	- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, các báo hiệu trên sa bàn.
	
	

	5. Tên mô đun: ĐIỀU ĐỘNG TÀU
	
	

	a) Mã số: MĐ 05.
	
	

	b) Thời gian: 60 giờ.
	
	

	c) Mục tiêu: Giúp người học có khả năng điều động tàu trên biển một cách thành thạo, chuẩn xác và an toàn; biết áp dụng các thiết bị hàng hải vào điều động tàu.
	
	

	d) Nội dung: 
	
	

	STT
Nội dung
Thời gian đào tạo (giờ)
1

Chương 1: Điều động tàu rời cầu, cập cầu; rời phao, cập phao

20

1.1

Điều động tàu rời bến khi có nước chảy từ mũi về lái; cập bến nước ngược, nước xuôi

1.2

Điều động tàu rời bến khi có nước chảy từ lái về mũi; cập bến nước ngược, nước xuôi

 

1.3

Điều động tàu rời bến, cập bến khi có gió ngoài cầu thổi vào

1.4

Điều động tàu rời bến, cập bến khi có trong cầu thổi ra.

1.5

Điều động tàu rời phao, cập phao 

2

Chương 2: Điều động tàu hành trình; Cứu người ngã xuống nước

38

2.1

Điều động tàu hành trình

2.2

Điều động tàu khi tầm nhìn xa bị hạn chế

2.3

Điều động tàu trong luồng chạy tàu thuyền hẹp, độ sâu bị hạn chế

2.4

Điều động tàu cứu người ngã xuống nước

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun

2

Tổng cộng
60
đ) Hướng dẫn thực hiện mô đun:
	
	

	- Căn cứ vào giáo trình điều động tàu thủy và các tài liệu tham khảo về điều động tàu đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;
	
	

	- Tổ chức cho người học thực hành ngay tại phòng học mô phỏng hoặc trên tàu huấn luyện.
	
	



